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TT Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Đối tượng Khóa học Ngành học

Năm 

thứ

1 Trần Ngọc Bích Nữ 29.06.2000
Học viên 

cao học
2022 Hoá phân tích 1

2 Trương Thị Việt Hoà Nữ 05.02.2000
Học viên 

cao học
2022 Hoá hữu cơ 1

3 Phùng Thị Thanh Hiền Nữ 26.10.2000
Học viên 

cao học
2022 Hoá vô cơ 1

4 Ngô Phương Trang Nữ 03.12.2002 Sinh viên 2020
Máy tính và Khoa học 

thông tin
3

5 Lê Thị Huyền Trang Nữ 04.10.2002 Sinh viên 2020 Hoá học 3

6 Phạm Hồng Ngọc Nữ 17.03.2002 Sinh viên 2020 Hoá học 3

7 Nguyễn Huy Sơn Nam 18.10.2000
Học viên 

cao học
2022 Khoa học máy tính 1

8 Phạm Tiến Thành Nam 13.11.2000
Học viên 

cao học
2022

Vật liệu và linh kiện 

nano
1

9 Nguyễn Hải Long Nam 17.07.2000
Học viên 

cao học
2022 Khoa học Máy tính 1

10 Lê Đắc Thịnh Nam 06.05.2004 Sinh viên 2022 Hệ thống thông tin 2

11 Nguyễn Thị Thanh Lam Nữ 25.02.2004 Sinh viên 2022 Hệ thống thông tin 2

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

DANH SÁCH SINH VIÊN, HỌC VIÊN CAO HỌC 

(Kèm theo Công văn số             /ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày     tháng 11 năm 2023 
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Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Trường Đại học Công nghệ
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TT Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Đối tượng Khóa học Ngành học

Năm 

thứ

12 Trương Quang Minh Nam 02.04.2004 Sinh viên 2022
Mạng máy tính và 

Truyền thông dữ liệu
2

13 Bùi Thế Trung Nam 18.04.2003 Sinh viên 2021
Khoa học và kỹ thuật 

máy tính
3

14 Trần Long Quang Anh Nam 21.05.2000
Học viên 

cao học
2023

Tin học và Kĩ thuật 

máy tính
1

15 Trịnh Tuấn Việt Nam 25.09.2002 Sinh viên 2020
Phân tích Dữ liệu 

Kinh doanh
4

16 Phạm Bích Ngọc Nữ 24.02.2003 Sinh viên 2021
Tin học và Kỹ thuật 

máy tính
3

17
Nguyễn Thị Ngọc 

Quỳnh
Nữ 08.09.2003 Sinh viên 2021

Phân tích Dữ liệu 

Kinh doanh
3

18 Hoàng Thành Nhật Nam 05.07.2002 Sinh viên 2020
Phân tích Dữ liệu 

Kinh doanh
4

19 Vũ Ngô Bảo Châu Nữ 07.11.2002 Sinh viên 2020
Phân tích Dữ liệu 

Kinh doanh
4

20 Trần Văn Tưởng Nam 31.05.2003 Sinh viên 2021
Tin học và Kỹ thuật 

máy tính
3

Trường Đại học Việt Nhật

Trường Quốc tế

Danh sách gồm 20 người trong đó 13 sinh viên, 7 học viên cao học./.
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